KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG GIÁO DỤC VỆ SINH CHỦ ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON

Thực hiện từ ngày 14/09-  02/10/2026
Lớp Lớn A5. Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hợi

	 NỘI DUNG

I. Nuôi dưỡng

1. Ăn uống

2. Tổ chức  giấc ngủ

II. Vệ sinh

1. Vệ sinh cá nhân của GV 

2. Vệ sinh cá nhân trẻ 
2. Vệ sinh môi trường

V .An  toàn cho trẻ 

 - Thể lực,   -  Tính mạng và tinh thần


	YÊU CẦU

- 100% Trẻ ăn bán trú tại trường 1 bữa chính, 1 bữa phụ.đảm bảo đủ chất đủ lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.. 

- Hàng ngày trẻ được ăn chín, uống nước sôi ấm đảm bảo vệ sinh.

- Biết ăn tất cả các món ăn ở trường

- Các loại thực phẩm đảm bảo vệ sinh và thay đổi theo thời tiết

- Đồ dùng ăn uống đảm bảo vệ sinh và đầy đủ

- Phòng ngủ của trẻ đóng kín cửa, có đủ sạp, chăn, gối, đủ ấm .

- Khi trẻ đi ngủ GV thường xuyên có mặt theo dừi động viên trẻ ngủ

- Trẻ ngủ dậy nhắc trẻ thu dọn gối và đi vệ sinh.

- GV là tấm gư​ơng cho trẻ noi theo trong việc giữ vệ sinh cá nhân quần áo, đầu tóc gọn gàng, móng tay cắt ngắn, không sơn màu 

- 100% trẻ có đồ dùng cá nhân ( khăn, ca, bàn chải) có kí hiệu riêng

- 100% trẻ được rửa tay trước và sau khi ăn, rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác

- Vệ sinh dày dép quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng

- 100% đi vệ sinh đúng nơi quy định, sạch sẽ.

- Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề chủ điểm, hấp dẫn.

- Đồ dùng đồ chơi phải sạch sẽ an toàn

- Phong học xung quanh lớp, sân trường luôn sạch sẽ 

- Nhà vệ sinh luôn sạch sẽ không có mùi hôi, khai

-100% trẻ có kỹ năng  phòng bệnh và thực hiện tốt việc phòng bệnh theo mùa

- Cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng

- Giảm tỷ lệ trẻ  suy dinh dưỡng thể thấp còi và nhẹ cân.

- Thường xuyên chú ý không để trẻ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tai nạn và thất lạc.

- Tạo cho trẻ tâm lý thoải mái, vui vẻ thích đi học, thích chơi với các bạn, yêu mến cô và các bạn trong trường.
	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

-GV Chuẩn bị phòng ăn sạch  sẽ thoáng . Đồ dùng đựng thức ăn: Bát, thìa, của trẻ phải được trùng nước sôi, có đĩa đựng cơm rơi, khăn lau tay, bàn ghế cho trẻ ngồi ăn, vệ sinh trước khi ăn.

- Trong khi trẻ ăn GV động viên trẻ ăn hết suất, sạch sẽ không để rơi cơm, không nói chuyện, ăn xong ,đánh răng uống nước.

- Đến giờ ngủ GV lau sạch nhà, trải phản, chiếu, gối, chăn cho trẻ đầy đủ, cho trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Trong khi trẻ ngủ gv  giữ yên tĩnh theo dõi trẻ ngủ

- Trẻ ngủ dậy cho trẻ đi vệ sinh và vận động nhẹ.

- Đến lớp với tác phong gọn gàng nhanh nhẹn, đi lại nói năng nhẹ nhàng,giờ cho trẻ ăn phải có đủ trang phục tạp dề ,mũ ,khẩu trang 

- Trong giờ vệ sinh và ở mọi lúc mọi nơi cô thường xuyên nhăc trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ để phòng bệnh, rửa tay lau mặt đúng thao tác ,rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, nhắc trẻ đánh răng xúc miệng sau khi ăn

- Giữ gìn quần áo, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.

- Cô tạo môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề và luôn sạch sẽ.

- Hàng tuần có lich vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh nhóm lớp vào cuối tuần.

- Trồng thêm cây xanh cây cảnh, chăm sóc nhổ cỏ nhặt lá quét dọn sạch sẽ

- Lau chùi nhà vệ sinh hàng ngày.

- GV thường xuyên trao đổi với phụ huynh để phòng bệnh  cho trẻ, trao đổi với phụ huynh về các biện pháp phòng bệnh và ghi chép đầy đủ trang thông tin về phụ huynh đưa đón trẻ 

- Tổ chức cân đo trẻ lần 1. Nếu có  trẻ SDD thì kịp thời phối hợp tuyên truyền phụ huynh có chế  độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ

- Hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi, trong giờ học chú ý quan sát trẻ an toàn 

- GV thường xuyên vui vẻ ần cần chăm sóc trẻ như con yêu quý tôn trọng trẻ.


	KẾT QUẢ

100%




ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON
Thực hiện 3 tuần ( Từ ngày 14/9 /2026 đến ngày 02/10/ 2026)
Lớp Lớn A5.GV: Tăng Thị Liên
	                     Mục tiêu     
	               Nội dung
	   Hoạt động

	I.  PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT5. Thực hiện được một số việc đơn giản:


	+ Tập luyện kỹ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.

+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

+ Chăm sóc răng miệng

+ Tự thay quần áo khi bị ướt bẩn và để vào nơi quy định.

+ Bé đánh răng đúng cách
	-Dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Giờ vệ sinh rửa tay ,lau mặt.
-Giờ đánh răng.

	MT7. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống, trong vệ sinh phòng bệnh.


	 -Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định; 

+ Một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.

+ Bé chọn trang phục nào?

+ Bé bảo vệ môi trường

+ Trò chuyện với trẻ về tắm gội
	-Giờ ăn, giờ vệ sinh, giờ đón trẻ.


	MT12. Thực đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.
	* Tập động tác kết hợp với các bài hát:
 Trường chúng cháu là trường mầm non; Thằng tý sún; Cả nhà thương nhau; Cháu yêu cô chú công nhân; Chú bộ đội;  Bông hồng tặng cô, Em yêu cây xanh, Chú ếch con; con cào cào; Thật đáng yêu; nắng sớm; Cho tôi đi làm mưa với, sắp đến tết rồi, quê hương tươi đẹp, Yêu Hà Nội,  ...

* Với các động tác:
+  Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp hít vào thở ra

- Tay: 

+ Đưa tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên ( kết hợp với vẩy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân)

+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao

- Lưng, Bụng, lườn: 

+ Ngửa người ra sau kết  hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.

+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay giang ngang, chân bước sang phải, sang trái

-   Chân: 

 + Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau

+ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang, nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, một chân về phía sau.
	- Hoạt động TDS:
- Các bài tập phát triển chung trong các  tiết học thể dục.

- Hoạt động chơi tập mọi lúc mọi nơi.

	MT13. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi, đứng.
	- Đi bằng mép ngoài bàn chân

	  - HĐ học: Đi bằng mép ngoài bàn chân
-TC : Chuyền bóng bên phải bên trái
-HĐNT, HĐC

	

	MT15. Phối hợp tay mắt trong vận động tung, chuyền, ném, bắt bóng
	* Tung, ném, bắt

- Tung bóng lên cao và bắt bóng.

- Ném và bắt bóng với người đối diện

	- HĐ học: Tung bóng lên cao và bắt bóng
-TC : Chạy tiếp cờ
- Hoạt động học : Ném và bắt bóng với người đối diện
-TC : Lăn bóng vào gôn

-HĐNT, HĐC

	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Khám phá khoa học  

	MT25. Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng; Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau

	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm, cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

+ Đồ chơi của bé.
	- Mọi lúc mọi nơi giáo dục trẻ biết và nói tên các đồ dùng đồ chơi của lớp/

-Hoạt động ngoài trời.



	·                                   2. Làm quen một số khái niêm về toán 

	MT27. Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi “bao nhiêu?”, “đây là mấy?”, đếm được trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. Nhận biết các con số từ 5-10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	* Lồng ghép ứng dụng Stem/Steam, Mindmap, montessori:

+HĐ: Sách số của bé; số mấy?; Đếm bi…

+ Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6


	 - Hoạt động học: + Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6(T1)
- HĐ mọi lúc mọi nơi: Sách số của bé; số mấy?; Đếm bi…


	MT28. So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	+ Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 6


	-HĐ Học: Thêm bớt trong pham vi 6( số 6 tiết 2)
-HĐ góc

-HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT29. Gộp các nhóm đối tượng  trong phạm vi 10 và đếm; Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	+ Chia nhóm 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau


	- HĐH: Tách gộp đối tượng 6 ra làm 2 phần theo các cách khác nhau( Số 6 tiết 3)
-HĐ chơi mọi lúc mọi nơi

	MT40. Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non; công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
	     Khám phá  xã hội

* Những đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non; công việc của các cô các bác trong trường; Địa chỉ của trường mầm non: 

+ Bạn của em ở lớp

+ Trường Mầm non của bé

+ Lớp học của bé

+ Quan sát về công việc của các cô trong trường mầm non

+ Quan sát trường mầm non của bé
	-Hoạt động học. 

+Trò chuyện Sáng UNIS: Trường mầm non của bé
· -Hoạt động học 

+Kỹ năng sống: Phòng chống bị bắt cóc.

· -Hoạt động học : Lớp mẫu giáo Lớn A5 của bé,
- Mọi lúc mọi nơi. HĐ trò chuyện.

· 

	MT41. Nói họ tên, đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	+ Các bạn của bé
+ Trò chơi: Đoán xem bạn nào
	· Giờ đón trả trẻ, ở mọi lúc mọi nơi.

	 MT43. Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương và quê hương đất nước; Một số ngày lễ lớn trong năm.
	- Ngày hội đến trường của bé
- Ngày tết trung thu

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: trò chuyện về ngày tết trung thu 
- Hoạt động trò chuyện: Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi về ngày hội đến trường của bé.
- Hoạt động đón trả trẻ cho trẻ xem youtube về cách tổ chức vui hội trăng rằm trên khắp cả nước.


	                                            III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	MT47. Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động.
	- Đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè.
	· - Hoạt động học :Thơ: Cô giáo của em ( Chu Huy)
-  Hoạt động chiều, đón trả trẻ : Cho trẻ luyện đọc thơ diễn cảm bài; Cô giáo của em 

-Hoạt động mọi lúc,moi nơi

  

	MT50. Nghe hiểu được nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. Trẻ đọc diễn cảm bài thơ. Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định.
	- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh

- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự
	 Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Kể  Truyện: Món quà của cô giáo( Sử dụng PP sơ đồ tư duy).

- Hoạt động góc : Xem sách truyện, kể chuyện sáng tạo: Món quà của cô giáo


	MT55. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện… trong nội dung câu chuyện. Đóng được vai  của nhân vật trong truyện
	+ Kể chuyện sáng tạo; Đóng kịch:

* Chuyện: 

 Trường mầm non: Món quà của cô giáo ( Sưu tầm); 
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:

+Kể chuyện sáng tạo :Món quà của cô giáo.

	MT56. Sử dụng các từ cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ…phù hợp với tình huống
	- Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.

+ Bé nói lời cảm ơn, xin lỗi

+ Bé giao tiếp lịch sự


	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

+Giờ đón,trả trẻ cô dạy trẻ một số thói quen tốt như chòa hỏi,cảm ơn, xin lỗi, xin phép.

	MT67. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số chũ cái o,ô,ơ.
	· Tập tô, tập đồ các nét chữ.: Tập tô nhóm chữ cái o, ô, ơ
	· - Hoạt động chiều, HĐ góc : Trẻ nhận dạng và phát âm đúng chữ cái o, ô, ơ thông qua các trò chơi .Hoạt động chiều: Tô chữ o,ô,ơ

-Hoạt động ngoài trời, Hđg, ở mọi lúc mọi nơi trẻ tô chữ o,ô,ơ.

	MT69. Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt o,ô,ơ
	-Làm quen chữ cái o,ô,ơ.
-Trò chơi chũ cái o,ô,ơ


	- Hoạt động học : Làm quen chữ cái o,ô,ơ.
-Hoạt động học: Trò chơi chữ cái o.ô.ơ.
- HĐG: Ghép từ dưới tranh và tìm chữ cái o,ô,ơ  

· 

	IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT73. Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bề ngoài, giới tính, sở thích và khả năng)
	+ Bé và các bạn.

+Tôi biết làm gì giỏi?


	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:

+Trẻ biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn.

 +Trong khi chơi giao lưu với bạn chơi.

	MT75. Biết đề xuất  trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	- Lắng nghe ý kiến của cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	- Hoạt động học

+Trẻ biết lắng nghe, không nói leo ngắt lời người khác.

- Mọi lúc mọi nơi

	MT76. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.


	Biết yêu mến qua tâm đến người thâ trong gia đình,

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:

-Giờ đón trả trẻ

	MT85.Thực hiện được  một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng

	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, trật tự khi ăn, khi ngủ, đi bên phải lề đường)

+ Cách cất, lấy đồ dùng cá nhân

+ Trò chơi: gạch bỏ hành vi sai


	-Giờ đón trẻ trẻ, giờ ngủ,ở mọi lúc mọi nơi

	MT91. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	 - Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép, lịch sự.

+ Bé nói lời cảm ơn, xin lỗi
	· Giờ đón trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

	V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT98. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc trong chủ đề MN 
	- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).


	Hoạt động học :

+NH: Ngày đầu tiên đi học
-NH: Chiếc đèn ông sao.

-NH: Mùa xuân đi nuôi dạy trẻ 
- Mọi lúc mọi nơi



	MT99. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
Thích hát và vận động các bài hát
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 

 - Biết Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu.


	- Hoạt động học: +VĐ TTC Trường chúng cháu là trường mầm non
+ Múa : Rước đèn dưới trăng
- Hoạt động học:
- Mọi lúc mọi nơi

	MT100. Thể hiện được cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc, trò chơi âm nhạc.

	- Biết thể hiện cảm xúc và vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc:

+ Trò chơi nhảy theo điệu nhạc

+ Ai nhanh nhất;  Ai đoán giỏi;  Nghe âm thanh tìm đồ vật;  Bạn nào hát;  Nghe tiết tấu tìm đồ vật;  Nhận hình đoán tên bạn hát; Hát theo hình vẽ, tranh; Tạo dáng; Thỏ nhảy vào chuồng; Hát theo tay cô;  Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Tai ai tinh; Hãy nhảy cùng tôi;  Bức tượng âm nhạc; Tiết tấu vui nhộn; ô cửa bí mật; Những nốt nhạc vui...
	T C : Nhảy theo điệu nhạc
TC: Ai nhanh nhất

TC: Tai ai tinh


	MT103. Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	Trang trí mặt nạ, đèn lồng; đèn trung thu...


	-Hoạt động chiều, Hoạt động góc. 


	MT105. Phối hợp các kỹ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối 
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	- Hoạt động học: Vẽ đồ chơi trong sân trường( mẫu)
- Hoạt động góc:Trang trí rèm Cửa lớp học

	 MT106. Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Cắt dán đồ chơi trong trường  Mầm non
· -Cắt xúc xích trang trí lớp
	· -Hoạt động chiều , Hoạt động góc.
· - Thực hành vở thủ công cắt dán đồ chơi trong sân trường mầm non



